2

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO
TRONG CÁC KỲ THI, HỘI THI
NĂM HỌC 2023-2024
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ĐỢT 1: 04 tập thể đạt thành tích cao

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1. 
	Trường THPT Tân Túc
	Tập thể có học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 100%

	2. 
	Trường THPT Vĩnh Lộc B
	Tập thể có học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 100%

	3. 
	Trường THPT Năng khiếu Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh
	Tập thể có học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 100%


	4. 
	Trường THCS Tân Túc
	Tập thể có điểm trung bình 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 đạt trên 70%


ĐỢT 2: 02 học sinh đạt thủ khoa trong các kỳ thi 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1.
	Nguyễn Trần Ngọc Dung
	Lớp 9/14 trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt thủ khoa Kỳ thi Tuyển sinh        vào lớp 10           
Năm học 2024-2025

	2.
	Nguyễn An Phúc
	Lớp 12A9 trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt thủ khoa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024


ĐỢT 3: 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố (THCS)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1
	Phan Hưng Thịnh
	Học sinh lớp 9/8, Trường THCS Hưng Long
	Đạt giải Nhì môn Công nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	2
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	Học sinh lớp 9A7, Trường THCS Lê Minh Xuân
	Đạt giải Nhì môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	3
	Nguyễn Ngọc Bảo Như
	Học sinh lớp 9/5, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Nhì môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	4
	Huỳnh Nhật Ánh
	Học sinh lớp 9/6, Trường THCS Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Nhì môn Công nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	5
	Vũ Bá Thiên Minh
	Học sinh lớp 9/6, Trường THCS Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Nhì môn Công nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	6
	Nguyễn Ngọc Minh Tuyết
	Học sinh lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt giải Ba môn Công Nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024  

	7
	Trần Lê Trung Trực
	Học sinh lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	8
	Huỳnh Ngọc Bảo Thi
	Học sinh lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	9
	Nguyễn Trần Thảo Vy
	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024  

	10
	Lưu Ngọc Minh
	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Trung Sơn
	Đạt giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	11
	Trương Hồ Thúy Hằng
	Học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Ngữ Văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	12
	Phạm Phương Anh
	Học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Lịch Sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	13
	Nguyễn Ngọc Xuân Nghi
	Học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Lịch Sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	14
	Nguyễn Nữ Kim Thùy
	Học sinh lớp 9A5, Trường, Trường THCS Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Lịch Sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	15
	Lương Hoàng Quỳnh Như
	Học sinh lớp 9A1, Trường, Trường THCS Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	16
	Phạm Tuấn Vinh
	Học sinh lớp 9A1, Trường, Trường THCS Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	17
	Hồ Văn Bôi
	Học sinh lớp 9A1, Trường, Trường THCS Phong Phú
	Đạt giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở), giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024

	18
	Lương Quỳnh Anh
	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Đa Phước
	Đạt giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	19
	Nguyễn Hữu Thắng
	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Đa Phước
	Đạt giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	20
	Lương Phúc Lộc
	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Tân Quý Tây
	Đạt giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 



ĐỢT 4: 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố (THCS)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1
	Tạ Gia Bảo
	Học sinh lớp 9/3, Trường THCS Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Lịch Sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	2
	Nguyễn Huỳnh Bảo Nam
	Học sinh lớp 9/9, Trường THCS Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Tin học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	3
	Phạm Lê Thanh Hương
	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Văn Linh
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	4
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Học sinh lớp 9/7, Trường THCS Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Công nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	5
	Nguyễn Hoàng Long
	Học sinh lớp 9/9, Trường THCS Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	6
	Nguyễn Hoàng Mai Phương
	Học sinh lớp 9/3, Trường THCS Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	7
	Huỳnh Nguyễn Minh Thắng
	Học sinh lớp 9/11, Trường THCS Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	8
	Nguyễn Hữu Phúc
	Học sinh lớp 9/2, Trường THCS Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	9
	Võ Thành Thái
	Học sinh lớp 9/10, Trường THCS Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	10
	Lại Đào Vân Anh
	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Tân Kiên
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	11
	Trương Hữu Bảo
	Học sinh lớp 9/10, Trường THCS Tân Kiên
	Đạt giải Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học Thành phố Hồ Chí Minh (cấp trung học cơ sở), giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	12
	Bùi Nguyễn Tường Vi
	Học sinh lớp 9/3, Trường THCS Tân Nhựt
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	13
	Trương Ngọc Thuỷ Tiên
	Học sinh lớp 9/2, Trường THCS Tân Nhựt
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024

	14
	Lâm Thúy Vy
	Học sinh lớp 9A9, Trường THCS Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	15
	Dương Hoài Anh
	Học sinh lớp 9A5, Trường THCS Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	16
	Phan Thị Yến Như
	Học sinh lớp 9A7, Trường THCS Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	17
	Trần Đỗ Tường Vy
	Học sinh lớp 9/14, Trường THCS Đồng Đen
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, giải Nhất môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 

	18
	Cao Thị Thúy Hoa
	Học sinh lớp 9/6, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Ba môn Công nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	19
	Lê Minh Quân
	Học sinh lớp 9/11, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	20
	Nguyễn Gia Bảo
	Học sinh lớp 9/11, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 


 ĐỢT 5: 19 học sinh 
- 12 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố (THCS)
- 07 học sinh đạt giải máy tính cần tay cấp Thành phố (THCS)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1
	Nguyễn Hoàng Quân
	Học sinh lớp 9/3, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	2
	Trương Đăng Khoa
	Học sinh lớp 9/4, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	3
	Phan Ngọc Thảo Nguyên
	Học sinh lớp 9/5, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024  

	4
	Nguyễn Đình Quỳnh Như
	Học sinh lớp 9/14, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024  

	5
	Lương Phú Lộc
	Học sinh lớp 9/13, Trường THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt giải Giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	6
	Lê Trần An Thư
	Học sinh lớp 9/17, Trường THCS Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024  

	7
	Nguyễn Viết Hiệp
	Học sinh lớp 9/7, Trường THCS Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024  

	8
	Phạm Đình Toàn
	Học sinh lớp 9/6, Trường THCS Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Ba môn Công nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	9
	Nguyễn Bảo Chấn
	Học sinh lớp 9/6, Trường THCS Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Ba môn Công nghệ trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	10
	Lê Thị Mỹ Nhân
	Học sinh lớp 9/11, Trường THCS Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	11
	Nguyễn Thanh Nam
	Học sinh lớp 9/11, Trường THCS Võ Văn Vân
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	12
	Lê Thị Hải Yến
	Học sinh lớp 9/8, Trường THCS Võ Văn Vân
	Đạt giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	13
	Bùi Trọng Phát

	Học sinh lớp 9A5, Trường THCS Lê Minh Xuân

	Đạt giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	14
	Võ Ngọc Vinh

	Học sinh lớp 9/7, Trường THCS Võ Văn Vân

	Đạt giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	15
	Cao Nguyễn Phúc Khang

	Học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Văn Linh

	Đạt giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	16
	Phạm Nguyễn Khánh Ngọc

	Học sinh lớp 9/11, Trường THCS Tân Túc

	Đạt giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	17
	Nguyễn Xuân Thịnh

	Học sinh lớp 9/3, Trường THCS Tân Túc

	Đạt giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	18
	Đoàn Gia Minh

	Học sinh lớp 9A8, Trường THCS Lê Minh Xuân

	Đạt giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	19
	Nguyễn Tấn Lộc

	Học sinh lớp 9A3, Trường THCS Lê Minh Xuân

	Đạt giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học cơ sở), giải Nhất môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện năm học 2023 – 2024 





ĐỢT 6: 24 Học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1
	Lê Hoàng Quốc Giang

	Học sinh lớp 12A4, Trường THPT Tân Túc

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Nhì môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	2
	Bùi Châu Quế Anh
	Học sinh lớp 12A7, Trường THPT Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	3
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Học sinh lớp 12A4, Trường THPT Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	4
	Nguyễn Ngọc Như Huỳnh
	Học sinh lớp 12A7, Trường THPT Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	5
	Lê Tuấn Hưng

	Học sinh lớp 12A4, Trường THPT Bình Chánh

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	6
	Nguyễn Thanh Phú Quý

	Học sinh lớp 12A4, Trường THPT Bình Chánh

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	7
	Vũ Lê Vy

	Học sinh lớp 12A4, Trường THPT Bình Chánh

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	8
	Nguyễn Lê Diễm Quỳnh
	Học sinh lớp 12A6, Trường THPT Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	9
	Trần Minh Đạt

	Học sinh lớp 12A6, Trường THPT Bình Chánh

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Tiếng Anh trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	10
	Nguyễn Ngọc Tú

	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Túc

	Đạt giải Ba môn Hoá học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông), giải Ba môn Hoá học  trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	11
	Phạm Thị Ngọc Thi

	Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Tân Túc

	Đạt giải Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học Thành phố Hồ Chí Minh (cấp trung học phổ thông), giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	12
	Đinh Thành Vinh
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	13
	Phan Minh Hưng

	Học sinh lớp 12A4, Trường THPT Tân Túc

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông,  giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	14
	Lê Duy

	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Túc

	Đạt giải Nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học Thành phố Hồ Chí Minh (cấp trung học phổ thông), đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	15
	Lê Huỳnh Như Ngọc

	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Túc

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	16
	Phan Thị Minh Thư
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	17
	Võ Huệ Nghi
	Học sinh lớp 12A4, Trường THPT Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	18
	Nguyễn Lê Thảo Ngân
	Học sinh lớp 12A5, Trường THPT Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	19
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Vĩnh Lộc B
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	20
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Học sinh lớp 12A1, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	21
	Huỳnh Ngọc Yến Vy
	Học sinh lớp 12A1, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	22
	Phan Thị Thủy Tiên

	Học sinh lớp 12A4, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Yến

	Học sinh lớp 12A4, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	24
	Dương Quốc Huy

	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phong Phú

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Nhì môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông), giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024



ĐỢT 7: 20 Học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1
	Nguyễn Minh Khiêm
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Tiếng Anh trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	2
	Huỳnh Kim Thi
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phong Phú
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	3
	Phan Phúc Hoàng
	Học sinh lớp 12A10, Trường THPT Phong Phú
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	4
	Phạm Thị Kim Anh
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	5
	Thái Kha Bảo
	Học sinh lớp 12A12, Trường THPT Lê Minh Xuân

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm, giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố học 2023 – 2024

	6
	Trần Mai Nguyễn Hân
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Minh Xuân

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	7
	Hoàng Nguyễn Đăng Khoa
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Tiếng Anh trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	8
	Lê Khánh Linh
	Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	9
	Tạ Ngọc Ny Ny
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	10
	Lê Trúc Ngân
	Học sinh lớp 12A15, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	11
	Phan Minh Nguyệt Nghi
	Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	12
	Văn Võ Thanh Phong
	Học sinh lớp 12A11, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	13
	Phạm Trọng Thanh
	Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông), giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024  

	14
	Trần Ngọc Mai Thanh
	Học sinh lớp 12A14, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Lịch sử trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	15
	Võ Thị Thanh Thảo
	Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	16
	Đặng Thị Mai Trang
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	17
	Dương Hoàng Dung
	Học sinh lớp 12T2, Trường THPT Đa Phước
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	18
	Lê Ngọc Hương Huyền
	Học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đa Phước
	Đạt giải Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học Thành phố Hồ Chí Minh (cấp trung học phổ thông), giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	19
	Nguyễn Hoài Sơn
	Học sinh lớp 12T2, Trường THPT Đa Phước
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Nhì môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông), giải Ba môn Tiếng Anh trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	20
	Lê Minh Thuận
	Học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đa Phước
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông), giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố năm học 2023 – 2024



ĐỢT 8: 22 Học sinh đạt giải máy tính cầm tay cấp Thành phố
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1
	Lê Trung Hiếu
	Học sinh lớp 12T4, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	2
	Huỳnh Ngọc Kim
	Học sinh lớp 12T1, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	3
	Đặng Thị Kim Anh
	Học sinh lớp 12T3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Ngữ văn trong Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	4
	Hồ Thị Mai Linh
	Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Tân Túc

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Nhì môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024

	5
	Quách Khải Quí
	Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Nhì môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024

	6
	Huỳnh Phạm Hoàng Kha
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Nhì môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	7
	Phạm Trung Kiên
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân

	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Nhì môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024

	8
	Nguyễn Minh Đức
	Học sinh lớp 12A5, Trường THPT Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	9
	Võ Hoài Khang
	Học sinh lớp 12A5, Trường THPT Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	10
	Võ Quang Vũ
	Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Tân Túc
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	11
	Nguyễn Thị Diễm My
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	12
	Nguyễn Sơn Tài
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	13
	Trần Chí Khôi
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	14
	Huỳnh Lê Kim Thu
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	15
	Nguyễn Ngọc Yến Trinh
	Học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Minh Xuân
	Đạt giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	16
	Nguyễn Ngọc Tường Vi
	Học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đa Phước
	Đạt giải Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học Thành phố Hồ Chí Minh (cấp trung học phổ thông), đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông,  giải Ba môn Hóa học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông)  năm học 2023 – 2024

	17
	Bùi Nguyễn Mỹ Duyên
	Học sinh lớp 12T2, Trường THPT Đa Phước
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	18
	Nguyễn Thành Nhân
	Học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đa Phước
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	19
	Huỳnh Lê Nguyệt Trân
	Học sinh lớp 12T2, Trường THPT Đa Phước
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024 

	20
	Nghê Sở Lôi
	Học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đa Phước
	Đạt thành tích cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, giải Ba môn Toán học trong Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (cấp trung học phổ thông) năm học 2023 – 2024

	21
	Trương Tú Ngọc
	Học sinh lớp 12T3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	22
	Trần Văn Thắng
	Học sinh lớp 12T3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh
	Đạt giải Ba môn Vật lý trong Kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 




ĐỢT 9: 07 Giáo viên đạt giải trong Hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Tên trường
	Thành tích

	1
	Nguyễn Thị Thúy Diễm
	MN Hướng Dương 2
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 

	2
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Lớp MN Hồng Hạc
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	3
	Nguyễn Thị Mai Trang
	Lớp MN  Ngôi Sao Nhỏ
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	MN Thủy Tiên
	Đạt Giải Ba trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	5
	Phạm Thị Mơ
	MN Hoa Phượng Hồng
	Đạt Giải Ba trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	6
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Lớp MG Bông Hồng Nhỏ
	Đạt Giải Ba trong Hội thi Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2023 – 2024

	7
	Trần Thị Tươi
	Tiểu học Vĩnh Lộc A
	Đạt Giải Ba trong Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học năm học 2023 – 2024




ĐỢT 10: 22 Giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" 
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Tên trường
	Thành tích

	1
	Lê Thành Tân
	THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	2
	Đặng Thị Thảo Trang
	THCS Phong Phú
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	3
	Huỳnh Minh Thành
	THCS Qui Đức
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	4
	Trịnh Thị Bích Trân
	THCS Qui Đức
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	5
	Nguyễn Thiên Hương
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	6
	Hồ Đắc Nguyệt Thượng
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	7
	Nguyễn Hoàn Thiên Trí
	THCS Tân Túc
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Diệu
	THCS Tân Nhựt
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	9
	Hoàng Đan Quỳnh
	THCS Lê Minh Xuân
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	10
	Lưu Văn Thinh
	THCS Phạm Văn Hai
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	11
	Nguyễn Ngọc Phước
	THCS Võ Văn Vân
	Đạt Giải Nhì trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	12
	Trần Thị Mỹ Thắm
	THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	13
	Võ Thị Kim Thoa
	THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	14
	Lê Thị Quý Tâm
	THCS Nguyễn Thái Bình
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	15
	Trần Thị Anh
	THCS Trung Sơn
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	16
	Lê Việt Hùng
	THCS Trung Sơn
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	17
	Lại Minh Hiền
	THCS Trung Sơn
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	18
	Tạ Thị Cẩm Nhung
	THCS Trung Sơn
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	19
	Nguyễn Thị Như Huyền
	THCS Phong Phú
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	20
	Nguyễn Dương Phong Thái
	THCS Phong Phú
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	21
	Khấu Tiểu Mai
	THCS Phong Phú
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	22
	Bùi Thị Thủy
	THCS Đa Phước
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 


ĐỢT 11: 22 Giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" 
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Tên trường
	Thành tích

	1
	Nguyễn Thị Yến Như
	THCS Qui Đức
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	2
	Lê Ngọc Lan Anh
	THCS Tân Quý Tây
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	3
	Hồ Ngọc Nhân
	THCS Tân Quý Tây
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	4
	Trần Thị Mỹ Tiên
	THCS Bình Chánh
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	5
	Lê Thị Rượi An
	THCS Bình Chánh
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	6
	Trần Phương Thảo
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	7
	Trần Thị Phương Thúy
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	8
	Nguyễn Thị Hà
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	9
	Trần Hùng Tráng
	THCS Nguyễn Văn Linh
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	10
	Phan Thị Một
	THCS Tân Túc
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	11
	Dương Kiển Tâm
	THCS Tân Nhựt
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	12
	Ngô Thị Hồng
	THCS Lê Minh Xuân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	13
	Huỳnh Thị Thủy Tiên
	THCS Lê Minh Xuân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	14
	Nguyễn Thị Hòa
	THCS Lê Minh Xuân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	15
	Phạm Thị Hằng
	THCS Gò Xoài
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	16
	Lê Thị Kiều Diễm
	THCS Gò Xoài
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	17
	Nguyễn Thị Kim Chi
	THCS Gò Xoài
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	18
	Võ Thị Hảo
	THCS Phạm Văn Hai
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	19
	Nguyễn Văn Tiến
	THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	20
	Phạm Văn Nghĩa
	THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	21
	Huỳnh Thị Cẩm Tiên
	THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024

	22
	Phạm Công Hậu
	THCS Vĩnh Lộc A
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024



ĐỢT 12: 19 Giáo viên 
- 16 đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM"
- 03  giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp Quốc gia, cấp Thành phố
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Tên trường
	Thành tích

	1
	Đoàn Hữu Phước
	THCS Võ Văn Vân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	2
	Lại Văn Nước
	THCS Võ Văn Vân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	3
	Phạm Thị Thảo
	THCS Võ Văn Vân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	4
	Nguyễn Thị Vân Anh
	THCS Võ Văn Vân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	5
	Đoàn Tấn Được
	THCS Võ Văn Vân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	6
	Nguyễn Văn Được
	THCS Võ Văn Vân
	Đạt Giải Ba trong Hội thi "Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp STEM" trong trường Trung học (cấp trung học cơ sở) năm học 2023 – 2024 

	7
	Nguyễn Tiến Đạt
	THPT Bình Chánh
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